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UBND QUẬN LONG BIÊN 

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /TCKH-NS  

Vv triển khai một số nội dung đối với 

việc mua sắm tài sản, trang thiết bị tại các 

cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo thuộc quận. 

   Long Biên, ngày        tháng       năm 2024 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Giáo dục & Đào tạo, Ban quản lý dự án 

ĐTXD Long Biên, Trung tâm phát triển Quỹ đất; 

 - Các trường học thuộc quận. 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy 

học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non; 

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục 

Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị 

dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non; 

Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính Phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật quản lý tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BTC ngày 04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục 

& Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-50-2017-QD-TTg-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-may-moc-thiet-bi-354149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-02-2010-tt-bgddt-danh-muc-do-dung-do-choi-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-dung-cho-giao-duc-mam-non-101266.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-34-2013-tt-bgddt-sua-doi-danh-muc-do-dung-thiet-bi-day-hoc-giao-duc-mam-non-207826.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-02-2010-tt-bgddt-danh-muc-do-dung-do-choi-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-dung-cho-giao-duc-mam-non-101266.aspx
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Căn cứ Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục 

& Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở; 

Căn cứ Nghị Quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2018 của HĐND 

Thành phố Hà Nội quy định về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và thẩm 

quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành 

phố Hà Nội; 

Thực hiện Thông báo số 412/TB-UBND ngày 02/10/2024 về kết luận của 

đồng chí Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp báo cáo rà soát liên quan nội dung công 

nhận mới, công nhận lại trường chuẩn Quốc gia trên địa bàn quận, phòng Tài chính 

- Kế hoạch triển khai một số nội dung đối với việc mua sắm tài sản, trang thiết bị 

phục vụ hoạt động tại các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, cụ thể như sau: 

1. Các quy định của Nhà nước về mua sắm tài sản, thiết bị  

- Thẩm quyền mua sắm tài sản công: Quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 

09/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND Thành phố Hà Nội, cụ thể: 

 “1. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp phải 

lập thành dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công 

và pháp luật có liên quan. 

 2. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp không 

thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau: 

 a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định mua sắm tài sản là nhà, 

đất thuộc trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất; 

xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. 

 b) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng các nguồn vốn 

(bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước; nguồn thu từ phí được khấu trừ hoặc để lại theo quy định của pháp luật về 

phí; nguồn thu hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc 

lợi, quỹ khác theo quy định của pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập; các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác theo quy định) quyết định mua sắm các tài sản khác, trừ 

các tài sản quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. 

 3. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng các nguồn vốn 

(bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước; nguồn thu từ phí được khấu trừ hoặc để lại theo quy định của pháp luật về 

phí; nguồn thu hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc 

lợi, quỹ khác theo quy định của pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập; các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác theo quy định) quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch 

vụ. 
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 4. Đối với tài sản công và hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục mua sắm tập 

trung (cấp quốc gia hoặc cấp Thành phố), các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện 

theo quy định của Trung ương và Thành phố về mua sắm tập trung.” 

- Danh mục tài sản, thiết bị phục vụ hoạt động của đơn vị: Quy định tại Thông 

tư số 37, 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào 

tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Trung học cơ sở; 

Văn bản hợp nhất (Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 và Thông 

tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào 

tạo) số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào 

tạo ban hành Danh mục Đồ dùng-Đồ chơi-Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho 

Giáo dục mầm non; Quyết định số 6236/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND 

quận Long Biên và các quy định hiện hành khác. 

- Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh 

vực Giáo dục & Đào tạo: Quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 

04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

2. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện mua sắm 

tài sản, thiết bị; có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu 

và pháp luật có liên quan. 

Đối với trường có quy mô nhỏ, số lượng học sinh ít, kinh phí được giao chỉ 

đảm bảo các hoạt động tối thiểu, Thủ trưởng các đơn vị tổng hợp, báo cáo đề xuất 

UBND quận (qua Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng) hỗ trợ mua sắm tài sản, trang 

thiết bị thiết yếu để đảm bảo hoạt động của đơn vị, gồm: Máy tính, máy in, điều 

hòa, ti vi, bàn ghế, bảng trượt, thiết bị bếp. 

 Đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND quận; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: TCKH (2b). 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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